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PHIẾU KHẢO SÁT

Đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính

tại các cơ quan quản lý nhà nước 
(Dành cho người dân và doanh nghiệp)

Lĩnh vực: Kiểm tra ATTP và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản XNK
Tổ chức thực hiện: 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp; 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam ( VASEP)
Câu 1. Ông/Bà hãy đánh dấu vào các ô, cột dưới đây những TTHC Ông/Bà đã thực hiện 
	1. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công và SXXK
	 FORMCHECKBOX 


	2. Khai báo và Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công và SXXK
	 FORMCHECKBOX 


	3. Kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về
	 FORMCHECKBOX 


	4. Kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 


	5. Kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu (bao gồm: Thủy sản sống; Sản phẩm thủy sản ở dạng nguyên con; Sản phẩm thủy sản ở dạng tươi, sơ chế, bảo quản lạnh; Xương, mai, vỏ của động vật thủy sản chưa qua xử lý; Thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu với mục đích sử dụng làm thực phẩm để tiêu thụ trực tiếp không qua chế biến; Bột cá, bột tôm, bột sò, dầu cá, mỡ cá và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho thủy sản).
	 FORMCHECKBOX 


	6. Đăng ký, khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
	 FORMCHECKBOX 


	7. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
	 FORMCHECKBOX 


	8. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện
	 FORMCHECKBOX 


	9. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện
	 FORMCHECKBOX 


	10. Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện ATTP
	 FORMCHECKBOX 


	11. Kiểm tra, chứng nhận CL, ATTP đối với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm
	 FORMCHECKBOX 


	12. Đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP (để Cấp giấy CN ATTP)
	 FORMCHECKBOX 


	13. Đăng ký cấp lại Giấy Chứng nhận ATTP
	 FORMCHECKBOX 


	14. Đăng ký kiểm tra, chứng nhận Chất lượng ATTP (Chứng thư) lô hàng thủy sản XK
	 FORMCHECKBOX 


	15. Đăng ký có Mẫu Giấy Chứng thư đối với lô hàng XK vào các nước NK có yêu cầu
	 FORMCHECKBOX 


	16. Đăng ký/yêu cầu được Cấp chuyển tiếp Giấy Chứng thư đối với lô hàng thủy sản XK
	 FORMCHECKBOX 


	17. Đăng ký cấp lại Giấy Chứng thư (bị sai, bị thất lạc, ......)
	 FORMCHECKBOX 


	18. Xử lý lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo về CL, ATTP
	 FORMCHECKBOX 



Câu 2. Ông/Bà đã tìm hiểu thông tin về TTHC theo phương thức nào?

	Phương thức tìm hiểu thông tin
	Chất lượng cung cấp thông tin

	
	Kém
	Khá
	Tốt

	 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp đến tìm hiểu tại cơ quan giải quyết TTHC
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
Truy cập vào trang web của cơ quan nhà nước nơi giải quyết TTHC
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 Tìm hiểu trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 Qua những cách thức khác (nêu rõ):………………………………..........
..........................................................................................................................
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Câu 3. Ông/Bà có thấy các quy định về TTHC được niêm yết công khai tại cơ quan giải quyết TTHC hay không?
	Nhận xét
	Đề nghị ghi số thứ tự TTHC tương ứng như câu 1

	 FORMCHECKBOX 
 Có
	

	
 FORMCHECKBOX 
 Đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp cận, chính xác
	

	
 FORMCHECKBOX 
 Không đầy đủ, khó hiểu, khó tiếp cận, không chính xác
	

	
 FORMCHECKBOX 
 Nhận xét khác (nêu rõ):………………………………....
............................................................................................................
	

	 FORMCHECKBOX 
 Không niêm yết
	


Câu 4. Ông/Bà có đồng ý với các nhận định dưới đây về cán bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC không? Với mỗi “Không Đồng ý” cho các Nhận xét trên, vui lòng ghi luôn bên cạnh số thứ tự của TTHC liên quan được liệt kê ở Câu 1
	Nhận xét
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1. Thái độ văn minh, lịch sự
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 .......................................

	2. Nhiệt tình giải quyết khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 .......................................

	3. Tuân thủ đúng quy trình, thời gian tiếp nhận
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
........................................

	4.Giải quyết TTHC đúng quy định, nhanh chóng, linh hoạt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
........................................

	5. Không nhũng nhiễu, tiêu cực
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
........................................

	6. Nhận xét khác (nêu rõ):…………………………….....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................


Câu 5. Xin cho biết trong các TTHC được nêu ở trên, Ông/Bà thấy khó khăn khi thực hiện TTHC nào và những khó khăn trong quá trình giải quyết TTHC là gì?

	Khó khăn
	Đề nghị ghi số thứ tự TTHC tương ứng như Câu 1

	 FORMCHECKBOX 
 Thông tin về TTHC không được niêm yết công khai, đầy đủ
	

	 FORMCHECKBOX 
 Cán bộ giải quyết nhũng nhiễu, tiêu cực
	

	 FORMCHECKBOX 
 Yêu cầu nhiều Giấy tờ không cần thiết hoặc CQTQ đã có
	

	 FORMCHECKBOX 
 Phải đi lại nhiều lần đến CQ giải quyết TTHC để sửa đổi, bổ sung hồ sơ và hỏi kết quả
	

	 FORMCHECKBOX 
 Thời gian làm việc của CQ giải quyết TTHC không phù hợp
	

	 FORMCHECKBOX 
 Thực tế thực hiện và văn bản quy định không tương đồng
	

	 FORMCHECKBOX 
 Trình tự thực hiện không phù hợp
	

	 FORMCHECKBOX 
 Mẫu tờ khai phức tạp, không hợp lý
	

	 FORMCHECKBOX 
 Các yêu cầu điều kiện đối với TTHC không phù hợp
	

	 FORMCHECKBOX 
 Mức lệ phí không phù hợp
	

	 FORMCHECKBOX 
 Khác (nêu rõ): ………………………………………………..

........................................................................................................
	


Câu 6. Ông/Bà đã từng gửi phản ánh/kiến nghị về các vấn đề liên quan đến thay đổi/cải cách TTHC trong lĩnh vực này đến các cơ quan có chức năng chưa? Theo hình thức nào?

 FORMCHECKBOX 
 Có (chuyển tiếp đến câu 7)                                                                                                  
 FORMCHECKBOX 
 Gửi bằng văn bản

 FORMCHECKBOX 
 Điện thoại

 FORMCHECKBOX 
 Thư điện tử, trang tin điện tử, cổng thông điện tử

 FORMCHECKBOX 
 Chưa (chuyển tiếp đến câu 9)
Câu 7. Ông/Bà gửi phản ánh, kiến nghị về nội dung gì?

 FORMCHECKBOX 
 Sự không phù hợp của thủ tục hành chính

 FORMCHECKBOX 
 Sự không đồng bộ, không thống nhất của quy định hành chính
 FORMCHECKBOX 
 Quy định hành chính không hợp pháp

 FORMCHECKBOX 
 Quy định hành chính trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập

 FORMCHECKBOX 
 Các hành vi chậm trễ, gây phiền hà của cơ quan hành chính hoặc của cán bộ, công chức

 FORMCHECKBOX 
 Phương án xử lý đối với quy định hành chính, TTHC hoặc hành vi hành chính đã phản ánh

 FORMCHECKBOX 
 Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính
Câu 8. Ông/Bà có hài lòng với cách tiếp nhận và giải quyết các phản ánh/kiến nghị của các cơ quan chức năng liên quan không?

 FORMCHECKBOX 
 Hài lòng                   FORMCHECKBOX 
 Không hài lòng (tên cơ quan: ......................................................................)
ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ
Câu 9. Xin mô tả chi tiết và đề xuất cụ thể để cải cách, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính (không giới hạn về số lượng TTHC đề xuất)
	TTHC
	Đề xuất

	
	Giữ nguyên
	Bỏ
	Sửa đổi

	1. Thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Nếu sửa đổi thì nên sửa đổi về lĩnh vực nào trong các khâu sau:
 FORMCHECKBOX 
 Quy định
 FORMCHECKBOX 
 Hồ sơ

 FORMCHECKBOX 
 Phí và lệ phí

 FORMCHECKBOX 
 Khác (nêu rõ)…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

	2. Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện ATTP
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Nếu sửa đổi thì nên sửa đổi về lĩnh vực nào trong các khâu sau:

 FORMCHECKBOX 
 Quy định
 FORMCHECKBOX 
 Hồ sơ

 FORMCHECKBOX 
 Phí và lệ phí

 FORMCHECKBOX 
 Khác (nêu rõ)…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

	3. Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP đối với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Nếu sửa đổi thì nên sửa đổi về lĩnh vực nào trong các khâu sau:

 FORMCHECKBOX 
 Quy định
 FORMCHECKBOX 
 Hồ sơ

 FORMCHECKBOX 
 Phí và lệ phí

 FORMCHECKBOX 
 Khác (nêu rõ)…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

	4. Ngoài các TTHC nêu trên, theo Ông/Bà, các thủ tục/quy định hành chính nào liên quan đến kiểm dịch và kiểm soát CL, ATTP cần phải rà soát, thay đổi? Đề nghị nêu rõ lĩnh vực  cần sửa đổi.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................



THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC

Câu 10.  Tên doanh nghiệp
..................................................................................................................................................................................
Câu 11. Loại hình doanh nghiệp

	 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp tư nhân

 FORMCHECKBOX 
 Công ty TNHH

 FORMCHECKBOX 
 Công ty Cổ phần
	 FORMCHECKBOX 
 Công ty Nhà nước (vốn Nhà nước ....%)

 FORMCHECKBOX 
 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 FORMCHECKBOX 
 Loại hình khác (nêu rõ): ......................................


Câu 12. Quy mô lao động 

	Lao động chính thức (người)
	Lao động bán thời gian (người)

	 FORMCHECKBOX 
 1 – 9

 FORMCHECKBOX 
 50 – 99

 FORMCHECKBOX 
 200 - 299
	 FORMCHECKBOX 
 10 – 49

 FORMCHECKBOX 
 100 – 199

 FORMCHECKBOX 
 300+
	 FORMCHECKBOX 
 1 – 9

 FORMCHECKBOX 
 50 – 99

 FORMCHECKBOX 
 200 - 299
	 FORMCHECKBOX 
 10 – 49

 FORMCHECKBOX 
 100 – 199

 FORMCHECKBOX 
 300+


Câu 13. Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................

Đầu mối liên hệ: .........................................................................................................................................

Số điện thoại: ...............................................................Email:.....................................................................
-----------------------------******------------------------------
Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian đóng góp vào công tác cải cách thủ tục hành chính.
Quý Doanh nghiệp điền xong thông tin vui lòng gửi email hoặc fax lại theo địa chỉ sau:

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) – Văn phòng Hà Nội

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04. 3771 5055 (Ext: 0) – Người liên hệ: chị Đỗ Thị Thu Hương: 0983 221 783
Fax: 04. 3771 5084

Email: huongdo@vasep.com.vn. 
	
	Chung tay cải cách thủ tục hành chính


7

